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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường
(thay thế Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ
 về họ, hụi, biêu, phường)

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) thay thế Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi là Nghị định số 144/2006/NĐ-CP) với những nội dung cơ bản như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Nghị định số 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) được ban hành trên cơ sở quy định tại Điều 479 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 với các quy định ghi nhận tập quán tốt đẹp, tương thân tương ái trong đời sống nhân dân. Trải qua hơn 12 năm thi hành, Nghị định đã góp phần xây dựng cơ sở pháp lý bảo đảm thực hiện quyền dân sự của người dân trong xác lập, thực hiện các quan hệ về vay tài sản nói chung và về họ nói riêng. Đến nay, bên cạnh quy định của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP, BLDS năm 2015, quan hệ về họ còn được điều chỉnh gián tiếp bởi Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội (Điều 175 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Điều 201 về tội cho vay lãi nặng); các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, như: Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (quy định hành vi cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay)…  Trong công tác xét xử của ngành Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao tuy không ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về họ nhưng đã có Công văn số 40/KHXX ngày 06/04/2007 về hướng dẫn thụ lý giải quyết tranh chấp về họ, hụi, biêu, phường. 

Về cơ bản, các văn bản pháp luật điều chỉnh về họ đã đáp ứng được yêu cầu về cơ sở pháp lý để giải quyết các quan hệ liên quan. Góp phần tạo hành lang pháp lý an toàn hơn cho người dân trong các giao dịch về họ; tôn trọng, phát huy các giá trị văn hóa, tập quán tốt đẹp về sự tương thân, tương trợ lẫn nhau trong huy động vốn, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân; góp phần hạn chế tình trạng cho vay lãi nặng và đẩy lùi các tệ nạn xã hội khác liên quan.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, nhu cầu cho vay, đi vay bằng phương thức họ ngày càng đa dạng, phức tạp. Một số nơi việc chơi họ phát triển với quy mô lớn, có tính chất phức tạp và bị biến tướng thành hình thức huy động vốn, cho vay lãi nặng. Nhiều trường hợp chủ họ đã lợi dụng lòng tin của những người tham gia họ để chiếm đoạt tài sản; thực tế đã xảy ra một số các vụ việc vỡ họ gây hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, tổ chức. Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, như: (1) công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về họ còn chưa hiệu quả; (2) nội dung Nghị định số 144/2006/NĐ-CP đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định như quy định về người tham gia họ, hình thức thỏa thuận họ, sổ họ, cơ chế kiểm soát họ, lãi suất họ… dẫn đến các cơ quan có thẩm quyền khó khăn trong công tác thi hành pháp luật; (3) công tác quản lý, nắm bắt tình hình xã hội tại các địa phương còn bất cập; (4) hiểu biết, ý thức tự bảo vệ quyền lợi của chính những người tham gia quan hệ họ còn hạn chế; (5) các loại hình tổ chức tài chính vi mô chưa phát triển, chưa tiếp cận đến người dân. 

Trong bối cảnh BLDS năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 với nhiều quy định mới về địa vị pháp lý của chủ thể; về việc xác lập, thực hiện, bảo vệ các quyền dân sự; về các giao dịch dân sự; về đại diện; về nghĩa vụ và hợp đồng; về lãi suất trong hợp đồng vay, trong đó chế định hợp đồng vay tài sản đã được sửa đổi, bổ sung khá cơ bản đã đặt ra yêu cầu xây dựng văn bản mới thay thế Nghị định 144/2006/NĐ-CP. 

Do đó, việc xây dựng dự thảo Nghị định là cần thiết và phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ trong việc ban hành các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành BLDS năm 2015 theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trên cơ sở đó, tại khoản 8 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017, Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định này với 2 chính sách: (i) xây dựng khung pháp lý thích hợp để quản lý, giám sát họ; và (ii) hoàn thiện quy định về lãi suất trong giao dịch về họ đảm bảo tính tương thích với quy định của BLDS năm 2015 đồng thời đảm bảo phù hợp với đặc thù của giao dịch này;
 Chính phủ cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét trong năm 2018.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Việc xây dựng dự thảo Nghị định hướng đến các mục đích sau đây:

- Khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 144/2006/NĐ-CP;

- Cụ thể hóa những quy định mới của BLDS năm 2015 về chủ thể, giao dịch vay tài sản nói chung và quy định về họ tại Điều 471 nói riêng nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật;

- Tạo khung pháp lý chặt chẽ, đúng nguyên tắc của pháp luật dân sự nhằm phát huy tính tích cực của họ trong việc thể hiện tính nhân văn, phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp; đồng thời ngăn ngừa tiêu cực, lợi dụng đã phát sinh trong thời gian qua.
2. Quan điểm chỉ đạo

Dự thảo Nghị định phải quán triệt các quan điểm sau đây:

- Xây dựng các quy định mang tính định hướng hành vi của các chủ thể, đồng thời tôn trọng sự tự do cam kết thỏa thuận, nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền, kiểm soát giữa các người tham gia quan hệ họ;

- Xây dựng các quy định của dự thảo Nghị định trên cơ sở cụ thể hóa các chính sách và phương án trong Đề nghị xây dựng Nghị định đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017, đồng thời kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Để triển khai xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện bước xây dựng, đánh giá tác động của chính sách, thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định và được Chính phủ thông qua các chính sách tại Khoản 8 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017;

- Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường (Quyết định số 1853/QĐ-BTP ngày 31/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Quyết định số 684/QĐ-BTP ngày 18/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thay đổi Trưởng Ban soạn thảo và bổ sung thành viên Ban soạn thảo); Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập và lấy ý kiến của các thành viên về Dự thảo Nghị định;

- Ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định (Kế hoạch số 1313/KH-BST ngày 19/4/2018 của Bộ Tư pháp);

- Khảo sát thực tiễn, diễn biến quan hệ họ, hụi, biêu phường và lấy ý kiến về dự thảo Nghị định đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức và người dân tại tỉnh Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, tỉnh Lạng Sơn (dưới sự hỗ trợ của Văn phòng Chính phủ);

- Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân, tổ chức là đối tượng chịu sự tác động của dự thảo Nghị định bằng nhiều phương thức khác nhau như đề nghị góp ý bằng văn bản; tổ chức Tọa đàm, Hội thảo; đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tư pháp;

- Ngày … tháng … năm 2018, Hội đồng thẩm định đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định; 

- Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, ý kiến của bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục 
Dự thảo Nghị định gồm 32 điều, được chia thành 5 chương, cụ thể:

Chương I. Quy định chung (14 điều, từ Điều 1 đến Điều 14).

Chương II. Quyền và nghĩa vụ của chủ họ, thành viên (4 điều, từ Điều 15 đến Điều 18).

Chương III. Xác định thứ tự lĩnh họ và lãi suất (5 điều, từ Điều 19 đến Điều 23).
Chương IV. Trách nhiệm pháp lý (6 điều, từ Điều 24 đến Điều 29).

Chương V. Điều khoản thi hành (3 điều, từ Điều 30 đến Điều 32).

2. Nội dung cơ bản 
Tại dự thảo Nghị định, các chính sách và phương án đã được Chính phủ thông qua thể hiện xuyên suốt trong các quy định cụ thể, theo đó dự thảo Nghị định thiết lập cơ chế để quan hệ về  họ thực sự là nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân; định hướng hành vi để các bên tham gia họ tự kiểm soát lẫn nhau, tăng cường ý thức tự bảo vệ quyền dân sự. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định còn có những quy định có tính can thiệp ở mức độ nhất định của nhà nước
 như quy định về nguyên tắc tổ chức họ, về chủ họ, vai trò của chính quyền để đảm bảo quan hệ về họ được lành mạnh, tránh sự lạm dụng, biến tướng.
2.1. Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 14)
Chương I của Dự thảo Nghị định quy định các vấn đề chung gồm phạm vi điều chỉnh; đối tượng điều chỉnh; nguyên tắc tổ chức họ; các khái niệm cơ bản; vấn đề áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ về họ; điều kiện tham gia họ của chủ họ và thành viên; hình thức và nội dung thỏa thuận về họ; việc gia nhập họ, rút khỏi họ, chấm dứt họ; sổ họ, giấy biên nhận. Dự thảo Nghị định đã có những quy định đảm bảo an toàn, lành mạnh cho các giao dịch về họ như: (i) cá nhân phải đảm bảo những điều kiện nhất định về năng lực chủ thể mới được tham gia quan hệ về họ; hạn chế việc một cá nhân làm chủ họ lớn, làm chủ họ chuyên nghiệp; quy định rõ trách nhiệm chủ họ, thành viên trong việc công khai về họ tên, nơi cư trú (Điều 6, Điều 7); (ii) thỏa thuận về họ phải được thể hiện bằng văn bản; (3) sổ họ bao gồm cả các nội dung mang tính tùy nghi và bắt buộc; ngoài sổ họ, khi góp phần họ, lĩnh họ, nhận lãi, trả lãi và giao dịch khác thì chủ họ, thành viên hoặc người được chủ họ, thành viên ủy quyền phải có giấy biên nhận riêng ghi nhận về giao dịch cụ thể đó (Điều 13, Điều 14);…
2.2. Về quyền và nghĩa vụ của chủ họ, thành viên (Điều 15 đến Điều 18)
Dự thảo Nghị định đã quy định các nội dung về quyền và nghĩa vụ của chủ họ, thành viên theo hướng tập trung thành một chương, sắp xếp vị trí điều khoản theo cách quyền trước, nghĩa vụ sau để đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Về nội dung, ngoài việc kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định 144/2006/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng về quyền, nghĩa vụ và tăng cường trách nhiệm, sự ràng buộc của các bên.

2.3. Về thứ tự lĩnh họ và lãi suất (Điều 19 đến Điều 23)
Các nội dung về xác định thứ tự lĩnh họ về cơ bản được kế thừa từ các quy định của Nghị định số 144/2006/NĐ-CP, dự thảo Nghị định bổ sung thêm thứ tự lĩnh họ có thể được xác định bằng hình thức biểu quyết, bình chọn để tạo thêm nhiều sự lựa chọn cho những người tham gia.

Về lãi suất trong quan hệ về họ, dự thảo Nghị định có các quy định mới về lãi suất (giới hạn lãi suất lĩnh họ trong họ có lãi, lãi suất trong trường hợp chậm đóng góp phần họ trong quan hệ họ có lãi và họ không có lãi) nhằm cụ thể hóa quy định tại Điều 357, Điều 466, 468 BLDS năm 2015 và phù hợp với đặc thù của quan hệ về họ, các loại họ. 

2.4. Về trách nhiệm pháp lý của chủ họ và các thành viên (Điều 24 đến Điều 29)
Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm pháp lý bao gồm trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự theo hướng quy định rõ ràng về hậu quả pháp lý khi người tham gia quan hệ về họ có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Việc ghi nhận các loại trách nhiệm pháp lý ngoài ý nghĩa răn đe hành vi vi phạm pháp luật còn có tính định hướng, giúp những cá nhân tham gia quan hệ về họ lựa chọn ứng xử phù hợp.

- Về trách nhiệm dân sự, dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm đối với việc vi phạm nghĩa vụ của chủ họ, thành viên gồm trả phần họ chưa đóng, trả lãi, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại;
- Về trách nhiệm hành chính, các hành vi vi phạm quy định về giới hạn lãi suất, nghĩa vụ, trách nhiệm trong quan hệ về họ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật;
- Về trách nhiệm hình sự, dự thảo Nghị định cũng viện dẫn các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
2.5. Về điều khoản thi hành (Điều 30 đến Điều 32)
Điều khoản thi hành của dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; bên cạnh đó, điều khoản chuyển tiếp của dự thảo Nghị định cụ thể hóa quy định tại Điều 688 BLDS năm 2018 nhằm hướng dẫn việc áp dụng pháp luật đối với các quan hệ phát sinh trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực.

Dự thảo Nghị định dành một điều khoản quy định về trách nhiệm thi hành của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp và trách nhiệm chung của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp và cá nhân, tổ chức có liên quan. 

V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

(Sẽ hoàn thiện sau khi có Báo cáo thẩm định)

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
1. Về điều kiện đối với chủ họ

Dự thảo Nghị định quy định một số điều kiện đối với chủ họ, theo đó khoản 2 Điều 6 quy định theo hai phương án cụ thể như sau:
Phương án 1: 
“Một người được làm chủ họ của một hoặc nhiều dây họ tại cùng một thời điểm nếu tổng giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ của các dây họ không quá 200 triệu đồng, trừ trường hợp có sự đồng ý của tất cả thành viên của các dây họ”.

Ý kiến ủng hộ phương án 1 cho rằng quy định như phương án 1 là khả thi, hướng đến việc giới hạn chủ họ trong việc làm chủ một hoặc nhiều dây họ tại cùng một thời điểm với giá trị lớn (tổng giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ của các dây họ không quá 200 triệu đồng). Tuy nhiên, việc định lượng cần phải đánh giá thêm liệu đã hợp lý hay chưa. 

Phương án 2
: 
“Một người được làm chủ họ không quá 2 dây họ tại cùng một thời điểm, trừ trường hợp có sự đồng ý của tất cả thành viên của các dây họ”.
Ý kiến ủng hộ Phương án 2 cho rằng việc quy định một cá nhân không làm chủ họ quá 2 dây họ sẽ hạn chế việc một cá nhân làm chủ họ với tính chất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phương án 2 sẽ có điểm hạn chế do không phân biệt quy mô dây họ lớn nhỏ, có lãi hay không có lãi, dẫn đến những người làm chủ những dây họ nhỏ, họ không có lãi cũng bị giới hạn làm chủ tối đa 2 dây họ. 
Bên cạnh đó, còn có ý kiến cho rằng, cần bổ sung thêm điều kiện chủ họ phải ký quỹ
 hoặc các biện pháp bảo đảm khác đối với những dây họ có giá trị lớn
.

Bộ Tư pháp ủng hộ Phương án 1 bởi quy định tại phương án này sẽ hạn chế được tình trạng một cá nhân làm chủ họ chuyên nghiệp, có thu nhập chính từ việc làm chủ họ (hưởng lãi và hưởng hoa hồng) từ đó dẫn đến nhiều biến tướng trong quan hệ về họ; việc kiểm soát này là hợp lý đối với người làm chủ họ dây họ lớn hoặc nhiều dây họ gộp lại có giá trị lớn. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cho rằng, Phương án 2 giới hạn số lượng dây họ mà chủ họ được làm chủ nhưng không phân biệt quy mô dây họ dễ dẫn đến việc kiểm soát một cách không cần thiết.
2. Về lãi suất
Dự thảo Nghị định quy định về lãi suất trong họ có lãi (khoản 1Điều  21) theo 2 phương án như sau:

 Phương án 1:
”Thành viên trong họ có lãi có thể đưa ra mức lãi mà mình trả cho các thành viên khác để được lĩnh họ nhưng lãi suất lĩnh họ không vượt quá giới hạn 20%/năm theo cách tính dưới đây:




Ý kiến ủng hộ Phương án 1 cho rằng quy định như phương án này thể hiện đúng đặc thù của quan hệ về họ, giải quyết được lúng túng trong việc xác định lãi suất lĩnh họ là vượt quá hay tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 471, Điều 468 của BLDS năm 2015. Thực tế áp dụng Nghị định số 144/2006/NĐ-CP cho thấy cơ quan có thẩm quyền gặp khó khăn trong việc xác định xác định thời điểm để tính lãi, khoảng thời gian tính lãi và số tiền phải chịu lãi. Phương án 1 tiếp cận theo cách mỗi thành viên từ thời điểm bắt đầu dây họ đến thời điểm được lĩnh họ là người cho vay, tại thời điểm lĩnh họ đến cuối dây họ là người đi vay, số tiền vay tính bằng tổng số phần họ trừ đi số phần đã góp. 

Phương án 2:

”Thành viên trong họ có lãi có thể đưa ra mức lãi mà mình trả cho các thành viên khác để được lĩnh họ nhưng lãi suất lĩnh họ không vượt quá giới hạn 20%/năm”.

Ý kiến ủng hộ Phương án 2 cho rằng quy định tại phương án này quy định mang tính nguyên tắc, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 468 của BLDS năm 2015. 

Bộ Tư pháp ủng hộ Phương án 1 vì quy định này đảm bảo thống nhất với quy định của BLDS năm 2015 đồng thời đảm bảo phù hợp với đặc thù của giao dịch này. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cho rằng quy định như Phương án 2 không cụ thể hóa được các quy định của BLDS năm 2015 về giới hạn lãi suất, không xác định được các thông số về thời gian chịu lãi, khoản tiền chịu lãi dễ dẫn đến việc tính lãi suất không thống nhất, không khắc phục được hạn chế trong thực tiễn thi hành Nghị định số 144/2006/NĐ-CP.
3. Cơ chế để UBND cấp xã nắm bắt được thông tin, tình hình, diễn biến quan hệ về họ ở địa bàn cơ sở
Về cơ chế để UBND cấp xã nắm bắt được thông tin, tình hình, diễn biến quan hệ về họ ở địa bàn cơ sở, tại điểm k khoản 1 Điều 15, khoản 6 Điều 18 và khoản 5 Điều 32, cơ quan chủ trì soạn thảo thể hiện Phương án 1 theo hướng chủ họ và thành viên trong dây họ có giá trị lớn (giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên) có nghĩa vụ và có quyền thông báo cho UBND cấp xã nơi chủ họ cư trú về sự hình thành và hoạt động của họ; cùng với đó là quy định trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc thống kê, xử lý thông tin về tình hình các dây họ. Cụ thể như sau:

Phương án 1:

“Điều 15. Quyền của thành viên 

..k) Gửi thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi chủ họ cư trú những thông tin cơ bản về dây họ gồm chủ họ, thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ, giá trị của kỳ mở họ, tổng số thành viên trong trường hợp dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên.    

“Điều 18. Nghĩa vụ của chủ họ
..6. Gửi thông báo cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú những thông tin cơ bản về dây họ gồm chủ họ, thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ, giá trị của kỳ mở họ, tổng số thành viên trong trường hợp dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên”.
“Điều 32. Trách nhiệm thi hành
...5. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thống kê thông tin về chủ họ, thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ, giá trị của kỳ mở họ, tổng số thành viên theo thông báo về dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên mà chủ họ, thành viên gửi đến và kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về họ với cơ quan có thẩm quyền”.

Các ý kiến ủng hộ Phương án 1 cho rằng phương án này là sẽ giúp cơ quan có thẩm quyền giám sát, nắm bắt được diễn biến quan hệ về họ, có biện pháp xử lý kịp thời với những người làm chủ họ một cách chuyên nghiệp, hạn chế được tình trạng vỡ hụi gây mất trật tự ở địa phương.
Phương án 2 tại điểm k khoản 1 Điều 15, khoản 6 Điều 18 và khoản 5 Điều 32 được xây dựng theo hướng không quy định về cơ chế để chính quyền UBND cấp xã nắm bắt được thông tin, tình hình, diễn biến quan hệ về họ ở địa bàn cơ sở. Các ý kiến ủng hộ Phương án 2 cho rằng phương án này sẽ giúp không tăng thêm công việc, áp lực cho chính quyền cơ sở.

Bộ Tư pháp ủng hộ Phương án 1 tại các điều khoản nói trên và cho rằng đây là cách thức phù hợp để chính quyền cơ sở nắm bắt được tình hình quan hệ về họ ở địa phương; bên cạnh đó, tác nghiệp để vào sổ ghi nhận thông tin, thống kê dây họ là có tính khả thi, không phức tạp (không phải là thủ tục hành chính) bởi vậy không gây thêm áp lực cho chính quyền cơ sở. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường thay thế Nghị định số 144/2006/NĐ-CP, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với dự thảo Nghị định; (4) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương về dự thảo Nghị định)
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó TTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Văn phòng Quốc hội (để biết);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để biết); 

- Lưu: VT, Vụ PLDSKT (DS).
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� Xem: Hồ sơ đề nghị xây dựng Đề nghị xây dựng Nghị định về họ, hụi, biêu, phường (thay thế Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường kèm theo Tờ trình số 51/TTr-BTP ngày 31/10/2018 của Bộ Tư pháp.


� Việc ban hành các quy định cụ thể về họ, trong đó có các quy định mang tính chất can thiệp của Nhà nước và phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 471 BLDS năm 2015, theo đó “việc tổ chức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật”.


� Phương án 2 được xây dựng trên cơ sở đề xuất từ địa phương trong quá trình tổng kết thi hành Nghị định số 144/2006/NĐ-CP.


� Yêu cầu ký quỹ là đề xuất từ thực tiễn tổng kết thi hành tại các địa phương.


� Hiện tại dự thảo Nghị định Bộ Tư pháp chưa thể hiện nội dung này do tính khả thi của quy định này không cao, chưa đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về tín dụng, ngân hàng.
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